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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 213/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực Nhà ở, 

Đường bộ; Đường sắt; Hàng hải và Đường thủy nội địa 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các Nghị định có liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Xây dựng tại Tờ trình sô 275/TTr-SXD-VP ngày 08 
tháng 7 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 28 thủ tục hành chính được 
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sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực Nhà ở; Đường bộ; Đường sắt; Hàng hải và Đường thủy nội 
địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng, cụ thể: 

1. Lĩnh vực Nhà ở: 01 thủ tục (Phụ lục I); 

2. Lĩnh vực Đường bộ: 03 thủ tục (Phụ lục II); 

3. Lĩnh vực Đường sắt: 09 thủ tục (Phụ lục III); 

4. Lĩnh vực Hàng hải và Đường thủy nội địa: 15 thủ tục (Phụ lục IV). 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 
nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng dịch vụ công quốc gia tại 
http s: // dichvucong. gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Sở Xây dựng rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy trình nội bộ 
giải quyết các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 
chính theo quy định. 

2. Giao Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố có trách nhiệm cấu hình thủ tục hành 
chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Bãi bỏ nội dung công bố các thủ tục: 

- Thứ tự B.1 tại Phụ lục VII Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3337/QĐ-
UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công 
bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 

- Thứ tự A.42, A.43 và B.1 tại Phụ lục XIII Danh mục ban hành kèm theo Quyết 
định số 3337/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây 
dựng. 

- Thứ tự A.14, A.15, A.23, A.35, B.8, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, C.10, C.11, C.12, 
C.13, F.1 tại Phụ lục XIV Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3337/QĐ-
UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công 
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bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 

- Thứ tự 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tại Phụ lục XV Danh mục ban hành kèm theo 
Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Xây dựng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Lộc Hà 



PHỤ LỤC I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG • • • ' 

LĨNH VỰC NHÀ Ở THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DựNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thủ tục công 
nhận Ban 
Quản trị nhà 
chung cư 

07 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công cấp xã 

Không - Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27/11/2023. 
- Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở. 
- Thông tư số 05/2024/rT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ 
Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở. 
- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 13/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện 
chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp cho chính 
quyền địa phương. 
- Quyết định số 903/QĐ-BXD ngày 24/6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng về việc việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở, liên 
quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền 
địa phương 02 cấp, thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Xây dựng. 

Ui 



PHỤ LỤC II 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH Vực ĐƯỜNG BỘ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Chấp thuận thiết 
kế nút giao đấu 
nối vào đường 
quốc lộ đang khai 
thác 

07 ngày làm việc 
kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ theo quy 
định 

Sở Xây dựng Thành 
phố: 
+ Số 63 Lý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính tỉnh, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 
tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về quản lý, vận 
hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng 
đường bộ. 
- Thông tư số 09/2025/TTBXD ngày 
13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, 
thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp cho chính quyền địa phương. 
- Quyết định số 901/QĐ-BXD ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây 
dựng. 

2 Cấp phép thi công 
nút giao đấu nối 
vào đường quốc 
lộ đang khai thác 

07 ngày làm việc 
kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ theo quy 
định 

Sở Xây dựng Thành 
phố: 
+ Số 63 Lý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính tỉnh, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không 

- Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 
tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về quản lý, vận 
hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng 
đường bộ. 
- Thông tư số 09/2025/TTBXD ngày 
13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, 
thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp cho chính quyền địa phương. 
- Quyết định số 901/QĐ-BXD ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây 
dựng. 

3 Cấp giấy phép thi 
công công trình 
trên đường bộ 
đang khai thác 

07 ngày làm việc 
kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ theo quy 
định 

Sở Xây dựng Thành 
phố: 
+ Số 63 Lý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính tỉnh, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không 

- Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT ngày 15 
tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy định về quản lý, vận 
hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng 
đường bộ. 
- Thông tư số 09/2025/TTBXD ngày 
13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, 
thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp cho chính quyền địa phương. 
- Quyết định số 901/QĐ-BXD ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây 
dựng. 
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PHỤ LỤC III 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VựC ĐƯỜNG SẮT 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DựNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định sô 213/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phô) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp giấy phép 
xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp 
đường ngang 

10 ngày làm việc 
kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ theo quy 
định 

Sở Xây dựng 
Thành phố: 
+ Số 63 Lý Tự 
Trọng, phường 
Sài Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không - Luật Đường sắt năm 2017. 
- Thông tư số 29/2023/TT-BGTVT ngày 
29/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây 
dựng công trình thiết yêu trong phạm vi đất dành 
cho đường sắt. 
- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 13/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan đên sắp xêp 
tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa 
phương 02 cấp và phân cấp cho chính quyền địa 
phương. 
- Quyêt định số 900/QĐ-BXD ngày 24/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Xây dựng. 

2 

Bãi bỏ đường 
ngang 

07 ngày làm việc 
kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ theo quy 
định 

Sở Xây dựng 
Thành phố: 
+ Số 63 Lý Tự 
Trọng, phường 
Sài Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không 

- Luật Đường sắt năm 2017. 
- Thông tư số 29/2023/TT-BGTVT ngày 
29/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây 
dựng công trình thiết yêu trong phạm vi đất dành 
cho đường sắt. 
- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 13/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan đên sắp xêp 
tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa 
phương 02 cấp và phân cấp cho chính quyền địa 
phương. 
- Quyêt định số 900/QĐ-BXD ngày 24/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Xây dựng. 

3 

Gia hạn giấy 
phép xây dựng, 
cải tạo, nâng 
cấp đường 
ngang 

03 ngày làm việc 
kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ theo quy 
định 

Sở Xây dựng 
Thành phố: 
+ Số 63 Lý Tự 
Trọng, phường 
Sài Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không 

- Luật Đường sắt năm 2017. 
- Thông tư số 29/2023/TT-BGTVT ngày 
29/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây 
dựng công trình thiết yêu trong phạm vi đất dành 
cho đường sắt. 
- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 13/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan đên sắp xêp 
tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa 
phương 02 cấp và phân cấp cho chính quyền địa 
phương. 
- Quyêt định số 900/QĐ-BXD ngày 24/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Xây dựng. 
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7 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

4 

câp Giây 
chứng nhận 
đăng ký 
phương tiện 
giao thông 
đường săt 

03 ngày làm việc, 
kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ đầy 
đủ, đúng quy định 

Sở Xây dựng 
Thành phố: 
+ Số 63 Lý Tự 
Trọng, phường 
Sài Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Số 4 Nguyễn 
Tât Thành, 
phường Bà Rịa. 

120.000 
đồng 

- Luật Đường săt năm 2017. 
- Thông tư số 14/2023/TT-BGTVT ngày 
30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đăng ký phương tiện giao thông 
đường săt, di chuyển phương tiện giao thông 
đường săt trong trường hợp đặc biệt. 
- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 13/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan đến săp xếp 
tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa 
phương 02 câp và phân câp cho chính quyền địa 
phương. 
- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường săt. 
- Quyết định số 900/QĐ-BXD ngày 24/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực đường săt thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Xây dựng. 

5 

câp lại Giây 
chứng nhận 
đăng ký 
phương tiện 
giao thông 
đường săt 

- Chuyển quyền 
sở hữu, phương 
tiện thay đổi tính 
năng sử dụng 
hoặc thay đổi các 
thông số kỹ thuật 
chủ yếu: 03 ngày 
làm việc. 
- 01 ngày làm 
việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ 
đầy đủ, đúng quy 
định, câp cho chủ 
sở hữu Giây xác 
nhận đã khai báo 
mât Giây chứng 
nhận đăng ký 
phương tiện theo 
mẫu quy định. 
Xem xét câp lại 

Sở Xây dựng 
Thành phố: 
+ Số 63 Lý Tự 
Trọng, phường 
Sài Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Số 4 Nguyễn 
Tât Thành, 
phường Bà Rịa. 

120.000 
đồng 

- Luật Đường săt năm 2017. 
- Thông tư số 14/2023/TT-BGTVT ngày 
30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đăng ký phương tiện giao thông 
đường săt, di chuyển phương tiện giao thông 
đường săt trong trường hợp đặc biệt. 
- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 13/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan đến săp xếp 
tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa 
phương 02 câp và phân câp cho chính quyền địa 
phương. 
- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường săt. 
- Quyết định số 900/QĐ-BXD ngày 24/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực đường săt thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Xây dựng. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Giấy chứng nhận 
đăng ký phương 
tiện là 30 ngày 

6 

Xóa, thu hồi 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
phương tiện 
giao thông 
đường sắt 

03 ngày làm việc, 
kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ đầy 
đủ, đúng quy định 

Sở Xây dựng 
Thành phố: 
+ Số 63 Lý Tự 
Trọng, phường 
Sài Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không - Thông tư số 14/2023/TT-BGTVT ngày 
30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đăng ký phương tiện giao thông 
đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông 
đường sắt trong trường hợp đặc biệt. 
- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 13/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan đến sắp xếp 
tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa 
phương 02 cấp và phân cấp cho chính quyền địa 
phương. 
- Quyết định số 900/QĐ-BXD ngày 24/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Xây dựng. 

7 

Chấp thuận chủ 
trương kết nối 
các tuyến 
đường sắt 

10 ngày làm việc 
kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ theo quy 
định 

Sở Xây dựng 
Thành phố: 
+ Số 63 Lý Tự 
Trọng, phường 
Sài Gòn. 

Không - Luật Đường sắt 2017. 
- Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 
14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết 
nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

8 

Cấp Giấy phép 
kêt nối các 
tuyên đường 
sắt 

10 ngày làm việc 
kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ theo quy 
định 

+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không với đường sắt quốc gia; việc kêt nối ray các tuyên 
đường sắt đô thị. 
- Thông tư số 11/2023/TT-BGTVT ngày 
28/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
26/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kêt nối ray 
đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với 
đường sắt quốc gia; việc kêt nối ray các tuyên 
đường sắt đô thị. 
- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 13/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan đên sắp xêp 
tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa 
phương 02 cấp và phân cấp cho chính quyền địa 
phương. 
- Quyêt định số 900/QĐ-BXD ngày 24/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Xây dựng. 

9 

Gia hạn giấy 
phép kêt nối, 
bãi bỏ kêt nối 
các tuyên 
đường sắt 

05 ngày làm việc 
kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ theo quy 
định 

+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Không 

với đường sắt quốc gia; việc kêt nối ray các tuyên 
đường sắt đô thị. 
- Thông tư số 11/2023/TT-BGTVT ngày 
28/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
26/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 5 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 
điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kêt nối ray 
đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với 
đường sắt quốc gia; việc kêt nối ray các tuyên 
đường sắt đô thị. 
- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 13/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan đên sắp xêp 
tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa 
phương 02 cấp và phân cấp cho chính quyền địa 
phương. 
- Quyêt định số 900/QĐ-BXD ngày 24/6/2025 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Xây dựng. 
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PHỤ LỤC IV 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH Vực 

HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DựNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục t lủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Xây dựng 
Q o> 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

03 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 

đúng theo 
quy định. 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

câp Giây 
phép vận tải 
qua biên giới 

câp lại Giây 
phép vận tải 
qua biên giới 

03 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 

đúng theo 
quy định. 

Gia hạn thời 
gian lưu lại 

lãnh thổ Việt 
Nam cho 

phương tiện 

01 (một) 
ngày làm 
việc, kể từ 

khi nhận đủ 
hồ sơ đúng 

Sở Xây dựng Thành 
phố: 
+ Số 63 Lý Tự Trọng, 
phường Sài Gòn. 
+ Tòa nhà Trung tâm 
hành chính tỉnh, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tât 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không 

Không 

Không 

- Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT ngày 23/03/2012 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn 
thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính 
phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy. 
- Thông tư số 13/2023/TT-BGTVT ngày 30/6/2023 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thực 
hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính 
phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy. 
- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 13/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng liên quan đến săp xếp tổ 
chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 
câp và phân câp cho chính quyền địa phương. 
- Quyết định số 902/QĐ-BXD ngày 24/6/2025 của 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

vận tải thủy 
của 

Campuchia 

quy định. Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
hàng hải và đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

4 

Đăng ký vận 
tải hành 
khách cố 
định trên 

tuyến vận tải 
thủy từ bờ ra 

đảo 

09 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 

đúng theo 
quy định. 

Sở Xây dựng Thành 
phố: 
+ Số 63 Lý Tự Trọng, 
phường Sài Gòn. 
+ Tòa nhà Trung tâm 
hành chính tỉnh, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015; 
- Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 30/7/2013 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý 
tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt 
Nam. 
- Thông tư số 05/2017/TT-BGTVT ngày 21/02/2017 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
16/2013/TTBGTVT ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận 
tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam. 
- Thông tư số 08/2022/TT-BGTVT ngày 16/6/2022 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư quy định liên 
quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng 
hải. 
- Thông tư số 10/2024/TT-BGTVT ngày 10/4/2024 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư quy định về quản 
lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển 
Việt Nam. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 13/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ 
chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp cho chính quyền địa phương. 
- Quyết định số 902/QĐ-BXD ngày 24/6/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
hàng hải và đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của nhiều cơ quan 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp, cấp lại, 
chuyển đổi 
giấy chứng 
nhận khả 
năng chuyên 
môn, chứng 
chỉ chuyên 
môn 

05 ngày làm 
việc 

- Sở Xây dựng 
Thành phố: 
+ Số 63 Lý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 

- 50.000đồng/giấy: 
chứng nhận khả năng 

chuyên môn; 
- 20.000đồng/giấy: 

;hứng chỉ chuyên môn. 

- Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 
15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về thi, kiểm tra, cấp, cấp 
lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng 
chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền 
viên, người lái phương tiện thủy nội địa; 
- Thông tư số 38/2023/TT-BGTVT ngày 
18/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 
15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 
- Cơ sở đào tạo. 

vận tải quy định về thi, kiểm tra, cấp, cấp 
lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng 
chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền 
viên, người lái phương tiện thủy nội địa; 
- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT ngày 
17/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về đăng ký phương tiện 
thủy nội địa và quy định thi, kiểm tra, cấp, 
cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả 
năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 
thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội 
địa; 
- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa và đường sắt; 
- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 
13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng liên quan đên sắp xêp tổ chức bộ 
máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp cho chính quyền địa 
phương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 902/QĐ-BXD ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải và 
đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Xây dựng. 

2 

Đăng ký 
phương tiện 
lần đầu đối 
với phương 
tiện chưa khai 
thác trên 
đường thủy 
nội địa 

02 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy 
định. 

- Sở Xây dựng 
Thành phố: 
+ Số 63 Lý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công cấp xã. 

70.000 đồng/giấy - Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 
19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về đăng ký phương tiện 
thủy nội địa; 
- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT ngày 
17/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về đăng ký phương tiện 
thủy nội địa và quy định thi, kiểm tra, cấp, 
cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả 
năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 
thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội 
địa. 
- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa và đường sắt 
- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 
13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 

Q o> 
N 
Q 
dơ 

o 
T 
H 
n 

o>> 
2 
ọ 
+ 
o 

CTQ fa> y 

o to Ul 

Ul 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 
câp và phân câp cho chính quyền địa 
phương. 
- Quyết định số 902/QĐ-BXD ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải và 
đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Xây dựng. 

3 

Đăng ký 
phương tiện 
lần đầu đối 
với phương 
tiện đang khai 
thác trên 
đường thủy 
nội địa 

02 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy 
định. 

- Sở Xây dựng 
Thành phố: 
+ Số 63 Lý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tât 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

70.000 đồng/giây - Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 
19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về đăng ký phương tiện 
thủy nội địa; 
- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT ngày 
17/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về đăng ký phương tiện 
thủy nội địa và quy định thi, kiểm tra, câp, 
câp lại, chuyển đổi giây chứng nhận khả 
năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 
thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội 
địa. 
- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công cấp xã. 

08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa và đường sắt 
- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 
13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp cho chính quyền địa 
phương. 
- Quyết định số 902/QĐ-BXD ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải và 
đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Xây dựng. 

4 

Đăng ký lại 
phương tiện 
trong trường 
hợp chuyển 
từ cơ quan 
đăng ký khác 
sang cơ quan 
đăng ký 

02 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy 
định. 

- Sở Xây dựng 
Thành phố: 
+ Số 63 Lý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê 

70.000 đồng/giấy - Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 
19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về đăng ký phương tiện 
thủy nội địa; 
- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT ngày 
17/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về đăng ký phương tiện 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phương tiện 
thủy nội địa 

Lợi, phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công cấp xã. 

thủy nội địa và quy định thi, kiểm tra, cấp, 
cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả 
năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 
thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội 
địa. 
- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa và đường sắt 
- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 
13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp cho chính quyền địa 
phương. 
- Quyết định số 902/QĐ-BXD ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải và 
đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Xây dựng. 

5 Đăng ký lại 
phương tiện 

02 ngày làm 
việc, kể từ 

- Sở Xây dựng 
Thành phố: 

70.000 đồng/giấy - Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 
19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trong trường 
hợp phương 
tiện thay đổi 
tên, tính năng 
kỹ thuật 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy 
định. 

+ Số 63 Lý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công cấp xã. 

vận tải quy định về đăng ký phương tiện 
thủy nội địa; 
- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT ngày 
17/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về đăng ký phương tiện 
thủy nội địa và quy định thi, kiểm tra, cấp, 
cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả 
năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 
thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội 
địa. 
- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa và đường sắt 
- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 
13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp cho chính quyền địa 
phương. 
- Quyết định số 902/QĐ-BXD ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải và 
đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Xây dựng. 

6 

Đăng ký lại 
phương tiện 
trong trường 
hợp chuyển 
quyền sở hữu 
phương tiện 
nhưng không 
thay đổi cơ 
quan đăng ký 
phương tiện 

02 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy 
định. 

- Sở Xây dựng 
Thành phố: 
+ Số 63 Lý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tât 
Thành, phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công câp xã. 

70.000 đồng/giây - Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 
19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về đăng ký phương tiện 
thủy nội địa; 
- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT ngày 
17/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về đăng ký phương tiện 
thủy nội địa và quy định thi, kiểm tra, câp, 
câp lại, chuyển đổi giây chứng nhận khả 
năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 
thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội 
địa. 
- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa và đường sắt 
- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 
13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Xây dựng liên quan đên săp xêp tổ chức bộ 
máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp cho chính quyền địa 
phương. 
- Quyêt định số 902/QĐ-BXD ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải và 
đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Xây dựng. 

7 

Đăng ký lại 
phương tiện 
trong trường 
hợp chuyển 
quyền sở hữu 
phương tiện 
đồng thời 
thay đổi cơ 
quan đăng ký 
phương tiện 

02 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy 
định. 

- Sở Xây dựng 
Thành phố: 
+ Số 63 Lý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm Phục 
vụ hành chính 

70.000 đồng/giấy - Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 
19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về đăng ký phương tiện 
thủy nội địa; 
- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT ngày 
17/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về đăng ký phương tiện 
thủy nội địa và quy định thi, kiểm tra, cấp, 
cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả 
năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 
thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội 
địa. 
- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

công cấp xã. dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa và đường sắt 
- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 
13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp cho chính quyền địa 
phương. 
- Quyết định số 902/QĐ-BXD ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải và 
đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Xây dựng. 
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Đăng ký lại 
phương tiện 
trong trường 
hợp chủ 
phương tiện 
thay đổi trụ 
sở hoặc nơi 
đăng ký hộ 
khẩu thường 
trú của chủ 

02 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy 
định. 

- Sở Xây dựng 
Thành phố: 
+ Số 63 Lý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường Bình 

70.000 đồng/giấy - Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 
19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về đăng ký phương tiện 
thủy nội địa; 
- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT ngày 
17/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về đăng ký phương tiện 
thủy nội địa và quy định thi, kiểm tra, cấp, 
cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phương tiện 
sang đơn vị 
hành chính 
cấp tỉnh khác 

Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công cấp xã. 

năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 
thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội 
địa. 
- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa và đường sắt 
- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 
13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp cho chính quyền địa 
phương. 
- Quyết định số 902/QĐ-BXD ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải và 
đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Xây dựng. 
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Cấp lại Giấy 
chứng nhận 
đăng ký 
phương tiện 

02 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

- Sở Xây dựng 
Thành phố: 
+ Số 63 Lý Tự 
Trọng, phường Sài 

70.000 đồng/giấy - Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 
19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về đăng ký phương tiện 
thủy nội địa 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

theo quy 
định. 

Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tât 
Thành, phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công câp xã. 

- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT ngày 
17/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về đăng ký phương tiện 
thủy nội địa và quy định thi, kiểm tra, câp, 
câp lại, chuyển đổi giây chứng nhận khả 
năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 
thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội 
địa. 
- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy 
nội địa và đường sắt 
- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 
13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 
câp và phân câp cho chính quyền địa 
phương. 
- Quyết định số 902/QĐ-BXD ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Xây dựng. 
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Xóa đăng ký 
phương tiện 

02 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
theo quy 
định. 

- Sở Xây dựng 
Thành phố: 
+ Số 63 Lý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công cấp xã. 

Không - Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 
19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định về đăng ký phương tiện 
thủy nội địa; 
- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT ngày 
17/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư quy định về đăng ký phương tiện 
thủy nội địa và quy định thi, kiểm tra, cấp, 
cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả 
năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 
thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội 
địa. 
- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 
13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng liên quan đên săp xêp tổ chức bộ 
máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp cho chính quyền địa 
phương. 
- Quyêt định số 902/QĐ-BXD ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải và 
đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Xây dựng. 
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Xác nhận 
trình báo 
đường thủy 
nội địa hoặc 
trình báo 
đường thủy 
nội địa bổ 
sung 

Không quá 02 
(hai) giờ làm 
việc, kể từ 
khi đã nhận 
đủ các giấy tờ 
hợp lệ theo 
quy 

định. 

Cảnh sát đường 
thủy hoặc Ủy ban 
nhân dân gần nhất 
nơi xảy ra tai nạn, 
sự cố. 

Không - Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 
2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 
2014; 
- Thông tư số 69/2014/TT-BGTVT ngày 
27/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải quy định thủ tục xác nhận việc trình 
báo đường thủy nội địa; 
- Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 
13/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy, thực hiện chính quyền địa phương 02 
cấp và phân cấp cho chính quyền địa 
phương. 
- Quyết định số 902/QĐ-BXD ngày 
24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải và 
đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Xây dựng. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 301/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động • o • • • • • o 

xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1251/TTr-SXD-VP ngày 
18 tháng 7 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 02 thủ tục hành chính bãi 
bỏ lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Lộc Hà 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH Vực HOẠT ĐỘNG XÂY DựNG 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục hành chính Quyết định đã công bố danh mục TTHC Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC 

1 Cấp mới chứng chỉ năng lực 
hoạt động xây dựng 

Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 28 
tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Xây dựng (thứ tự A.13, 
A.14 Phụ lục I). 

- Điểm g khoản 1 Điều 56 Luật Đường sắt năm 
2025. 
- Quyết định số 1030/QĐ-BXD ngày 07 tháng 
7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh 
vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

2 Cấp lại chứng chỉ năng lực 
hoạt động xây dựng 

Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 28 
tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Xây dựng (thứ tự A.13, 
A.14 Phụ lục I). 

- Điểm g khoản 1 Điều 56 Luật Đường sắt năm 
2025. 
- Quyết định số 1030/QĐ-BXD ngày 07 tháng 
7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh 
vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 327/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất nhập khẩu 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Công Thương tại Tờ trình sô 537/TTr-SCT ngày 
23 tháng 7 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 35 thủ tục hành chính lĩnh 
vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương, cụ thể: 34 
thủ tục mới ban hành và 01 thủ tục được sửa đổi, bổ sung. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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1. Giao Sở Công Thương rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ công trực 
tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy trình 
nội bộ giải quyêt các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyêt thủ 
tục hành chính theo quy định. 

2. Giao Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố có trách nhiệm cấu hình thủ tục hành 
chính trên Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyêt 
định số 1401/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất nhập khẩu 
thuộc thẩm quyền tiêp nhận của Ban Quản lý các Khu chê xuất và công nghiệp Thành 
phố. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Công Thương, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chê xuất và Công nghiệp Thành 
phố, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Lộc Hà 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực XUẤT NHẬP KHẨU 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điêm thực hiện Phí, 
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Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) 
mẫu D 

Trong thời hạn 6 giờ làm việc kể từ 
khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp 
lệ dưới dạng điện tử. 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
- Ban Quản lý các Khu chế 
xuất và công nghiệp Thành 
phố, số 35 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Phường Sài Gòn. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyết định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành và sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực xuất nhập 
khẩu thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Công Thương. 

Cấp Giấy chứng - Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị - Bộ phận một cửa Sở Công Theo quy - Nghị định số 146/2025/NĐ-



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhận xuât xứ 
hàng hóa (C/O) 
ưu đãi mẫu E 

cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+ Trong thời hạn 6 giờ làm việc kể 
từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ dưới dạng điện tử, kêt quả 
xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp C/O 
được thông báo trên hệ thống 
eCoSys; 
+ Trong thời hạn 02 giờ làm việc 
kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được Đơn đề nghị nghị cấp C/O và 
C/O đã được khai hoàn chỉnh và 
hợp lệ dưới dạng bản giấy, Tổ chức 
cấp C/O trả kêt quả cấp C/O dưới 
dạng bản giấy. 
- Đối với trường hợp hồ sơ trực 
tiêp: 08 giờ làm việc kể từ khi tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ. 
- Đối với trường hợp nộp qua bưu 
điện: 24 giờ làm việc kể từ khi tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ theo 
ngày ghi trên bì thư 

Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

định của 
Bộ Tài 
chính 

CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyêt định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

3 Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ 
hàng hoá (C/O) 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

ưu đãi mẫu AK dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 
dạng điện tử, kết quả xét duyệt hồ 
sơ đề nghị cấp C/O được thông báo 
trên hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được Đơn đề nghị cấp C/O và C/O 
đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kết quả cấp C/O dưới dạng 
bản giấy. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

cấp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiếp tại trụ sở của Tổ chức cấp 
C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 

phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
- Ban Quản lý các Khu chế 
xuất và công nghiệp Thành 
phố, số 35 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Phường Sài Gòn. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

chính cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyết định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

bì thư, Tổ chức câp C/O trả kêt quả 
câp C/O. 

4 Cấp Giây chứng 
nhận xuât xứ 
hàng hoá (C/O) 
ưu đãi mẫu AJ 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
câp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức câp C/O nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 
dạng điện tử, kêt quả xét duyệt hồ 
sơ đề nghị câp C/O được thông báo 
trên hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức câp C/O nhận 
được Đơn đề nghị câp C/O và C/O 
đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giây, Tổ chức câp 
C/O trả kêt quả câp C/O dưới dạng 
bản giây. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

câp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiêp tại trụ sở của Tổ chức câp 
C/O dưới dạng bản giây, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức câp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị câp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức câp C/O trả kêt quả câp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa. 
- Ban Quản lý các Khu chê 
xuât và công nghiệp Thành 
phố, số 35 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Phường Sài Gòn. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và câp chứng 
nhận xuât xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
câp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyêt định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuât 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điêm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

cấp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức cấp C/O trả kết quả 
cấp C/O. 

5 Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) 
ưu đãi mẫu AI 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 
dạng điện tử, kết quả xét duyệt hồ 
sơ đề nghị cấp C/O được thông báo 
trên hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được Đơn đề nghị cấp C/O và C/O 
đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kết quả cấp C/O dưới dạng 
bản giấy. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

cấp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiếp tại trụ sở của Tổ chức cấp 
C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyết định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức cấp C/O trả kết quả 
cấp C/O. 

6 Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) 
ưu đãi mẫu 
AANZ 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 
dạng điện tử, kết quả xét duyệt hồ 
sơ đề nghị cấp C/O được thông báo 
trên hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được Đơn đề nghị cấp C/O và C/O 
đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kết quả cấp C/O dưới dạng 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyết định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

bản giấy. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

cấp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiếp tại trụ sở của Tổ chức cấp 
C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức cấp C/O trả kết quả 
cấp C/O. 

7 Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) 
ưu đãi mẫu S 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 
dạng điện tử, kết quả xét duyệt hồ 
sơ đề nghị cấp C/O được thông báo 
trên hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyết định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

kể từ khi Tổ chức câp C/O nhận 
được Đơn đề nghị câp C/O và C/O 
đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giây, Tổ chức câp 
C/O trả kêt quả câp C/O dưới dạng 
bản giây. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

câp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiêp tại trụ sở của Tổ chức câp 
C/O dưới dạng bản giây, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức câp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị câp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức câp C/O trả kêt quả câp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
câp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức câp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị câp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức câp C/O trả kêt quả 
câp C/O. 

thống quản lý và câp chứng 
nhận xuât xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

8 Câp Giây chứng 
nhận xuât xứ 
hàng hóa (C/O) 
ưu đãi mẫu X 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
câp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức câp C/O nhận 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
câp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyêt định số 1845/QĐ-BCT 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điêm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 
dạng điện tử, kết quả xét duyệt hồ 
sơ đề nghị cấp C/O được thông báo 
trên hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được Đơn đề nghị cấp C/O và C/O 
đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kết quả cấp C/O dưới dạng 
bản giấy. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

cấp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiếp tại trụ sở của Tổ chức cấp 
C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức cấp C/O trả kết quả 
cấp C/O. 

Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

9 Cấp Giấy chứng - Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị - Bộ phận một cửa Sở Công Theo quy - Nghị định số 146/2025/NĐ-
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhận xuất xứ 
hàng hoá (C/O) 
ưu đãi mẫu VJ 

cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 
dạng điện tử, kết quả xét duyệt hồ 
sơ đề nghị cấp C/O được thông báo 
trên hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được Đơn đề nghị cấp C/O và C/O 
đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kết quả cấp C/O dưới dạng 
bản giấy. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

cấp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiếp tại trụ sở của Tổ chức cấp 
C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O 

Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
- Ban Quản lý các Khu chế 
xuất và công nghiệp Thành 
phố, số 35 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Phường Sài Gòn. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

định của 
Bộ Tài 
chính 

CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyết định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức cấp C/O trả kết quả 
cấp C/O. 

10 Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ 
hàng hoá (C/O) 
ưu đãi mẫu VC 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 
dạng điện tử, kết quả xét duyệt hồ 
sơ đề nghị cấp C/O được thông báo 
trên hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được Đơn đề nghị cấp C/O và C/O 
đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kết quả cấp C/O dưới dạng 
bản giấy. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

cấp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiếp tại trụ sở của Tổ chức cấp 
C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyết định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

chức câp C/O trả kêt quả câp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
câp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức câp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị câp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức câp C/O trả kêt quả 
câp C/O. 

11 Câp Giây chứng 
nhận xuât xứ 
hàng hoá (C/O) 
ưu đãi mẫu VK 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
câp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức câp C/O nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 
dạng điện tử, kêt quả xét duyệt hồ 
sơ đề nghị câp C/O được thông báo 
trên hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức câp C/O nhận 
được Đơn đề nghị câp C/O và C/O 
đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giây, Tổ chức câp 
C/O trả kêt quả câp C/O dưới dạng 
bản giây. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

câp C/O của thương nhân được nộp 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa. 
- Ban Quản lý các Khu chê 
xuât và công nghiệp Thành 
phố, số 35 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Phường Sài Gòn. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và câp chứng 
nhận xuât xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
câp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyêt định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuât 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điêm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

trực tiếp tại trụ sở của Tổ chức cấp 
C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức cấp C/O trả kết quả 
cấp C/O. 

www.ecosys.gov.vn 

12 Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) 
ưu đãi mẫu EAV 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 
dạng điện tử, kết quả xét duyệt hồ 
sơ đề nghị cấp C/O được thông báo 
trên hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được Đơn đề nghị cấp C/O và C/O 
đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyết định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kết quả cấp C/O dưới dạng 
bản giấy. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

cấp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiếp tại trụ sở của Tổ chức cấp 
C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức cấp C/O trả kết quả 
cấp C/O. 

Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

13 Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) 
ưu đãi mẫu A 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 
dạng điện tử, kết quả xét duyệt hồ 
sơ đề nghị cấp C/O được thông báo 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyết định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

trên hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được Đơn đề nghị cấp C/O và C/O 
đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kết quả cấp C/O dưới dạng 
bản giấy. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

cấp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiếp tại trụ sở của Tổ chức cấp 
C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức cấp C/O trả kết quả 
cấp C/O. 

phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

14 Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) 
không ưu đãi 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

mẫu B +) Trong thời hạn 6 giờ làm việc 
kể từ khi Tổ chức câp C/O nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 
dạng điện tử, kêt quả xét duyệt hồ 
sơ đề nghị câp C/O được thông báo 
trên hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức câp C/O nhận 
được Đơn đề nghị câp C/O và C/O 
đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giây, Tổ chức câp 
C/O trả kêt quả câp C/O dưới dạng 
bản giây. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

câp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiêp tại trụ sở của Tổ chức câp 
C/O dưới dạng bản giây, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức câp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị câp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức câp C/O trả kêt quả câp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
câp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức câp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị câp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức câp C/O trả kêt quả 

+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và câp chứng 
nhận xuât xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

và thương mại. 
- Quyêt định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuât 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

cấp C/O. 

15 Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) 
mẫu DA59 (cho 
hàng hóa xuất 
khẩu đi Châu 
Phi) 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 
dạng điện tử, kết quả xét duyệt hồ 
sơ đề nghị cấp C/O được thông báo 
trên hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được Đơn đề nghị cấp C/O và C/O 
đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kết quả cấp C/O dưới dạng 
bản giấy. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

cấp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiếp tại trụ sở của Tổ chức cấp 
C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyết định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức cấp C/O trả kết quả 
cấp C/O. 

16 Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) 
mẫu ICO (cho 
hàng cà phê xuất 
khẩu) 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 
dạng điện tử, kết quả xét duyệt hồ 
sơ đề nghị cấp C/O được thông báo 
trên hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được Đơn đề nghị cấp C/O và C/O 
đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kết quả cấp C/O dưới dạng 
bản giấy. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

cấp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiếp tại trụ sở của Tổ chức cấp 
C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyết định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức cấp C/O trả kết quả 
cấp C/O. 

17 Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) 
mẫu Peru 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 
dạng điện tử, kết quả xét duyệt hồ 
sơ đề nghị cấp C/O được thông báo 
trên hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được Đơn đề nghị cấp C/O và C/O 
đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kết quả cấp C/O dưới dạng 
bản giấy. 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyết định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
câp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiêp tại trụ sở của Tổ chức câp 
C/O dưới dạng bản giây, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức câp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị câp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức câp C/O trả kêt quả câp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
câp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức câp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị câp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức câp C/O trả kêt quả 
câp C/O. 

18 câp Giây chứng 
nhận xuât xứ 
hàng hóa (C/O) 
mẫu Thỗ Nhĩ Kỳ 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
câp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức câp C/O nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 
dạng điện tử, kêt quả xét duyệt hồ 
sơ đề nghị câp C/O được thông báo 
trên hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức câp C/O nhận 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và câp chứng 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
câp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyêt định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuât 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

được Đơn đề nghị cấp C/O và C/O 
đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kết quả cấp C/O dưới dạng 
bản giấy. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

cấp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiếp tại trụ sở của Tổ chức cấp 
C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức cấp C/O trả kết quả 
cấp C/O. 

nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

19 Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) 
mẫu Venezuela 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyết định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

dạng điện tử, kết quả xét duyệt hồ 
sơ đề nghị cấp C/O được thông báo 
trên hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được Đơn đề nghị cấp C/O và C/O 
đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kết quả cấp C/O dưới dạng 
bản giấy. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

cấp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiếp tại trụ sở của Tổ chức cấp 
C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức cấp C/O trả kết quả 
cấp C/O. 

+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

20 Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 

Theo quy 
định của 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

hàng hóa (C/O) 
cho hàng hóa 
gửi kho ngoại 
quan đến các 
nước thành viên 
theo Điều ước 
quốc tế mà Việt 
Nam ký kết hoặc 
gia nhập 

đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 
dạng điện tử, kết quả xét duyệt hồ 
sơ đề nghị cấp C/O được thông báo 
trên hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được Đơn đề nghị cấp C/O và C/O 
đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kết quả cấp C/O dưới dạng 
bản giấy. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

cấp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiếp tại trụ sở của Tổ chức cấp 
C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 

+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

Bộ Tài 
chính 

quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyết định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức câp C/O trả kêt quả 
câp C/O. 

21 câp Giây chứng 
nhận xuât xứ 
hàng hóa (C/O) 
cho hàng hóa 
xuât khẩu, nhập 
khẩu từ doanh 
nghiệp chê xuât, 
khu chê xuât, 
kho ngoại quan, 
khu phi thuê 
quan và các khu 
vực hải quan 
riêng khác có 
quan hệ xuât 
nhập khẩu với 
nội địa 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
câp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức câp C/O nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 
dạng điện tử, kêt quả xét duyệt hồ 
sơ đề nghị câp C/O được thông báo 
trên hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức câp C/O nhận 
được Đơn đề nghị câp C/O và C/O 
đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giây, Tổ chức câp 
C/O trả kêt quả câp C/O dưới dạng 
bản giây. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

câp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiêp tại trụ sở của Tổ chức câp 
C/O dưới dạng bản giây, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức câp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị câp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức câp C/O trả kêt quả câp C/O. 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và câp chứng 
nhận xuât xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
câp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyêt định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuât 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức cấp C/O trả kết quả 
cấp C/O. 

22 Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) 
cấp sau 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 
dạng điện tử, kết quả xét duyệt hồ 
sơ đề nghị cấp C/O được thông báo 
trên hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được Đơn đề nghị cấp C/O và C/O 
đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kết quả cấp C/O dưới dạng 
bản giấy. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

cấp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiếp tại trụ sở của Tổ chức cấp 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyết định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức cấp C/O trả kết quả 
cấp C/O. 

23 Cấp lại Giấy 
chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa 
(C/O) 

Trong thời gian 4 giờ làm việc kể 
từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được 
Đơn đề nghị cấp lại C/O và hồ sơ 
đề nghị cấp lại C/O đầy đủ và hợp 
lệ. 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
- Ban Quản lý các Khu chế 
xuất và công nghiệp Thành 
phố, số 35 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Phường Sài Gòn. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyết định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Đia điểm thưc hiên Phí, 

lê phí Căn cứ pháp lý 

thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

24 Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) 
giáp lưng 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 
dạng điện tử, kết quả xét duyệt hồ 
sơ đề nghị cấp C/O được thông báo 
trên hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận 
được Đơn đề nghị cấp C/O và C/O 
đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kết quả cấp C/O dưới dạng 
bản giấy. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

cấp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiếp tại trụ sở của Tổ chức cấp 
C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyết định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghị câp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức câp C/O trả kêt quả câp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
câp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức câp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị câp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức câp C/O trả kêt quả 
câp C/O. 

25 câp Giây chứng 
nhận xuât xứ 
hàng hóa (C/O) 
ưu đãi mẫu 
CPTPP 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
câp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức câp C/O nhận 
được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới 
dạng điện tử, kêt quả xét duyệt hồ 
sơ đề nghị câp C/O được thông báo 
trên hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc 

kể từ khi Tổ chức câp C/O nhận 
được Đơn đề nghị câp C/O và C/O 
đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giây, Tổ chức câp 
C/O trả kêt quả câp C/O dưới dạng 
bản giây. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và câp chứng 
nhận xuât xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
câp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyêt định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuât 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

cấp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiếp tại trụ sở của Tổ chức cấp 
C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức cấp C/O trả kết quả 
cấp C/O. 

26 Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) 
mẫu AHK 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc kể 
từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được 
hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới dạng 
điện tử, kết quả xét duyệt hồ sơ đề 
nghị cấp C/O được thông báo trên 
hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc kể 
từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được 
Đơn đề nghị cấp C/O và C/O đã 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyết định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kết quả cấp C/O dưới dạng 
bản giấy. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiếp tại trụ sở của Tổ chức cấp 
C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức cấp C/O trả kết quả 
cấp C/O. 

(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

Thương. 

27 Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) 
ưu đãi mẫu VN-
CU 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc kể 
từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được 
hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới dạng 
điện tử, kết quả xét duyệt hồ sơ đề 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyết định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 

Q o> 
N 
Q 
dơ 

o 
T 

H 
n 

o>> 
2 ọ 
+ 
o 

CTQ fa> y 

o to Ul 

o\ 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, 

lê phí Căn cứ pháp lý 

nghị cấp C/O được thông báo trên 
hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc kể 
từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được 
Đơn đề nghị cấp C/O và C/O đã 
được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kết quả cấp C/O dưới dạng 
bản giấy. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiếp tại trụ sở của Tổ chức cấp 
C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức cấp C/O trả kết quả 
cấp C/O. 

4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

28 Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

mẫu EUR. 1 dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc kể 
từ khi Tổ chức câp C/O nhận được 
hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới dạng 
điện tử, kêt quả xét duyệt hồ sơ đề 
nghị câp C/O được thông báo trên 
hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc kể 
từ khi Tổ chức câp C/O nhận được 
Đơn đề nghị câp C/O và C/O đã 
được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giây, Tổ chức câp 
C/O trả kêt quả câp C/O dưới dạng 
bản giây. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
câp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiêp tại trụ sở của Tổ chức câp 
C/O dưới dạng bản giây, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức câp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị câp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức câp C/O trả kêt quả câp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
câp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức câp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị câp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 

phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và câp chứng 
nhận xuât xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

chính câp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyêt định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuât 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

bì thư, Tổ chức cấp C/O trả kêt quả 
cấp C/O. 

29 Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) 
ưu đãi mẫu 
EUR.1 trong 
UKVFTA 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc kể 
từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được 
hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới dạng 
điện tử, kêt quả xét duyệt hồ sơ đề 
nghị cấp C/O được thông báo trên 
hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc kể 
từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được 
Đơn đề nghị cấp C/O và C/O đã 
được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kêt quả cấp C/O dưới dạng 
bản giấy. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiêp tại trụ sở của Tổ chức cấp 
C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức cấp C/O trả kêt quả cấp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyêt định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

cấp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức cấp C/O trả kết quả 
cấp C/O. 

30 Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) 
mẫu RCEP 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc kể 
từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được 
hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới dạng 
điện tử, kết quả xét duyệt hồ sơ đề 
nghị cấp C/O được thông báo trên 
hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc kể 
từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được 
Đơn đề nghị cấp C/O và C/O đã 
được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kết quả cấp C/O dưới dạng 
bản giấy. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiếp tại trụ sở của Tổ chức cấp 
C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
- Ban Quản lý các Khu chế 
xuất và công nghiệp Thành 
phố, số 35 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Phường Sài Gòn. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyết định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiên Phí, 

lê phí Căn cứ pháp lý 

hạn 8 giờ làm việc kê từ khi Tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kê từ khi Tổ chức cấp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức cấp C/O trả kết quả 
cấp C/O. 

31 Cấp giấy chứng 
nhận không thay 
đổi xuất xứ 
(CNM) 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc kê 
từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được 
hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới dạng 
điện tử, kết quả xét duyệt hồ sơ đề 
nghị cấp C/O được thông báo trên 
hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc kê 
từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được 
Đơn đề nghị cấp C/O và C/O đã 
được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kết quả cấp C/O dưới dạng 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyết định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

bản giây. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
câp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiêp tại trụ sở của Tổ chức câp 
C/O dưới dạng bản giây, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức câp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị câp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức câp C/O trả kêt quả câp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
câp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức câp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị câp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức câp C/O trả kêt quả 
câp C/O. 

32 câp Giây chứng 
nhận xuât xứ 
hàng hóa (C/O) 
mẫu GSTP 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
câp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc kể 
từ khi Tổ chức câp C/O nhận được 
hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới dạng 
điện tử, kêt quả xét duyệt hồ sơ đề 
nghị câp C/O được thông báo trên 
hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc kể 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
câp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyêt định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuât 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được 
Đơn đề nghị cấp C/O và C/O đã 
được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kêt quả cấp C/O dưới dạng 
bản giấy. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiêp tại trụ sở của Tổ chức cấp 
C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức cấp C/O trả kêt quả cấp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức cấp C/O trả kêt quả 
cấp C/O. 

thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

33 Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ 
hàng hóa (C/O) 
mẫu BR9 

- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được 
đính kèm trên hệ thống eCoSys 
dưới dạng điện tử: 
+) Trong thời hạn 6 giờ làm việc kể 
từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyêt định số 1845/QĐ-BCT 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

hồ sơ đầy đủ và hợp lệ dưới dạng 
điện tử, kết quả xét duyệt hồ sơ đề 
nghị cấp C/O được thông báo trên 
hệ thống eCoSys; 
+) Trong thời hạn 2 giờ làm việc kể 
từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được 
Đơn đề nghị cấp C/O và C/O đã 
được khai hoàn chỉnh và hợp lệ 
dưới dạng bản giấy, Tổ chức cấp 
C/O trả kết quả cấp C/O dưới dạng 
bản giấy. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
trực tiếp tại trụ sở của Tổ chức cấp 
C/O dưới dạng bản giấy, trong thời 
hạn 8 giờ làm việc kể từ khi Tổ 
chức cấp C/O nhận được hồ sơ đề 
nghị cấp C/O đầy đủ và hợp lệ, Tổ 
chức cấp C/O trả kết quả cấp C/O. 
- Đối với trường hợp hồ sơ đề nghị 
cấp C/O của thương nhân được nộp 
qua bưu điện, trong thời hạn 24 giờ 
làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O 
nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O 
đầy đủ và hợp lệ theo ngày ghi trên 
bì thư, Tổ chức cấp C/O trả kết quả 
cấp C/O. 

Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

34 Cấp văn bản - Trong vòng 03 ngày làm việc, kể - Bộ phận một cửa Sở Công Theo quy - Nghị định số 146/2025/NĐ-
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

chấp thuận tự 
chứng nhận xuất 
xứ hàng hóa 
trong ASEAN 

từ ngày tiêp nhận hồ sơ của thương 
nhân, cơ quan có thẩm quyền thông 
báo trên Hệ thống eCoSys: 
+ Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ và hợp lệ, đề nghị thương nhân 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
+ Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ, đề nghị tổ chức cấp C/O 
nơi thương nhân đăng ký hồ sơ 
thương nhân kiểm tra thực tê năng 
lực sản xuất của thương nhân theo 
quy định tại Thông tư 
số 39/2018/TT-BCT ngày 30 tháng 
10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương quy định kiểm tra, 
xác minh xuất xứ hàng hóa xuất 
khẩu. 
- Trong vòng 07 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận được thông báo của 
cơ quan có thẩm quyền theo quy 
định tại Điều này, tổ chức cấp C/O 
nơi thương nhân đăng ký hồ sơ 
thương nhân kiểm tra thực tê năng 
lực sản xuất của thương nhân hoặc 
của nhà sản xuất liên quan. 
- Trong vòng 01 ngày làm việc kể 
từ ngày hoàn tất kiểm tra thực tê 
năng lực sản xuất của thương nhân, 

Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và cấp chứng 
nhận xuất xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 
Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

định của 
Bộ Tài 
chính 

CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
cấp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyêt định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

tổ chức câp C/O cập nhật kêt quả 
kiểm tra trên Hệ thống eCoSys. 
- Trong vòng 03 ngày làm việc, kể 
từ ngày tổ chức câp C/O cập nhật 
kêt quả kiểm tra trên hệ thống 
eCoSys, co quan có thâm quyền: 
+ câp Văn bản châp thuận kèm 
theo mã số tự chứng nhận xuât xứ 
hàng hóa cho thương nhân. 
+ Trường hợp không câp Văn bản 
châp thuận, cơ quan có thâm quyền 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý 
do. 

35 câp sửa đổi, bổ 
sung Văn bản 
châp thuận tự 
chứng nhận xuât 
xứ hàng hóa 
trong ASEAN 

- Trường hợp thay đổi hoặc bổ sung 
mặt hàng đăng ký tự chứng nhận 
xuât xứ hàng hóa, trong 14 ngày 
làm việc kể từ ngày tiêp nhận nhận 
hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cập nhật kêt 
quả kiểm tra thực tê năng lực sản 
xuât của thương nhân. 
- Trường hợp thay đổi hoặc bổ sung 
người có thâm quyền ký nội dung tự 
khai báo xuât xứ hàng hóa, trong 
vòng 03 ngày làm việc kể tử ngày 
tiêp nhận hồ sơ đây đủ và hợp lệ 
của thương nhân. 

- Bộ phận một cửa Sở Công 
Thương: 
+ Số 163 Hai Bà Trưng, 
phường Phường Xuân Hòa. 
+ Tòa nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 
+ Trung tâm hành chính: Số 
4 Nguyễn Tât Thành, 
phường Bà Rịa. 
* Thực hiện nộp hồ sơ tại Hệ 
thống quản lý và câp chứng 
nhận xuât xứ điện tử 
(eCoSys) của Bộ công 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, phân 
câp trong lĩnh vực công nghiệp 
và thương mại. 
- Quyêt định số 1845/QĐ-BCT 
ngày 27 tháng 6 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành và sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực xuât 
nhập khâu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thương tại địa chỉ 
www.ecosys.gov.vn 

Q o> 
N 
Q 
dơ 

o 
T 

H 
n 

o>> 
2 ọ 
+ 
o 

CTQ fa> y 

o to Ul 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 206+207/Ngày 15-11-2025 73 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 457/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Xây dựng tại Tờ trình sô 1979/TTr-SXD-VP ngày 
28 tháng 7 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Sở Xây dựng rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ công trực 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy trình 
nội bộ giải quyêt các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyêt thủ 
tục hành chính theo quy định. 

2. Giao Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố có trách nhiệm cấu hình thủ tục hành 
chính trên Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục có thứ tự A.44 tại Phụ lục XIII ban hành kèm 
theo Quyêt định số 3337/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Xây dựng, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Lộc Hà 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG • • • ' 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DựNG • • • • *- • 

r r ? r 

(Ban hành kèm theo Quyêt định so 457/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phô) 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Chấp thuận đấu nối 
đối với trường hợp 
kết nối với đường bộ 
không có trong các 
quy hoạch 

- Trường hợp không phải lấy ý 
kiến: 07 ngày làm việc kể từ khi 
nhận được hồ sơ đúng quy định. 
- Trường hợp phải lấy ý kiến: 
+ Thời hạn tiến hành lấy ý kiến: 
02 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ thành phần hồ sơ; 
+ Thời hạn cơ quan, tổ chức 
được lấy ý kiến trả lời: 07 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được 
đề nghị của cơ quan có thẩm 
quyền; 
+ Thời hạn có văn bản chấp 
thuận: 07 ngày sau khi nhận 
được ý kiến của các cơ quan 

Sở Xây dựng Thành phố 
Hồ Chí Minh: 
+ Số 63 Lý Tự Trọng, 
phường Sài Gòn. 
+ Tòa nhà Trung tâm 
hành chính tỉnh, đường 
Lê Lợi, phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà Rịa. 

Không - Nghị định số 165/2024/NĐ-
CP ngày 26/12/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết, hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đường bộ và Điều 77 Luật 
Trật tự, an toàn giao thông 
đường bộ. 
- Nghị định số 144/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 
- Quyết định 871/QĐ-BXD 
ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 


